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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 11/10/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn, mưa dông, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh

Sáng ngày 12/10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/6h). Từ trưa chiều ngày 12/10, mưa lớn giảm dần. 

Ngoài ra, chiều và tối ngày 12/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo: Ngày 13/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Ngày và đêm 12/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/10/10-19h/11/10): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 77mm; Bình Dương (Quảng Nam) 134mm; Hoà Phước (Đà Nẵng) 104mm; Đạo Nghĩa 2 (Đắk Nông) 83mm.
- Mưa đêm (19h/11/10-07h/12/10): Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, riêng các tỉnh Bình Định, Phú Yên cục bộ có mưa to đến rất to như: Hồ Diêm Tiêu (Bình Định) 85mm; Hồ Thạch Khê (Bình Định) 75mm; Hoà Tâm (Phú Yên) 196mm; Hoà Xuân Nam (Phú Yên) 148mm.
- Mưa 3 ngày (19h/08/10-19h/11/10): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Hồ Phước Hà (Quảng Nam) 247mm; Hồ Do (Quảng Nam) 231mm; Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) 150mm; Đắk Sin 1 (Đắk Nông) 148mm; Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng) 171mm; Kà Tum (Tây Ninh) 149mm.
4. Tin động đất

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 00h00’01’’ ngày 12/10, tại huyện huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 01 trận động đất với độ lớn 3,0; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 12/10 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,10m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,64m. Dự báo: đến 07h/13/10, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 2,15m; trong 36h tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,70m và thấp nhất ở mức 0,65m. 

2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước lúc 07h/12/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,02m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,84m. Dự báo: đến ngày 15/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,10m, tại Châu Đốc ở mức 2,90m, các trạm hạ lưu dưới mức BĐ1.
  III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)

	Sơn La
	7h
	11/10
	214,72
	116,78
	302
	1.329
	215

	
	
	12/10
	214,77
	116,66
	715
	715
	

	Hòa Bình
	7h
	11/10
	116,30
	11,15
	2.286
	1.887
	117

	
	
	12/10
	116,22
	10,13
	751
	1.321
	

	Tuyên Quang
	7h
	11/10
	119,11
	50,10
	256
	577
	120

	
	
	12/10
	118,87
	50,11
	365
	579
	

	Thác Bà
	7h
	11/10
	57,56
	23,28
	249
	263
	58

	
	
	12/10
	57,56
	23,28
	260
	264
	


2. Hồ chứa trong 10 quy trình liên hồ (cập nhật đến 06h ngày 12/10/2024)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Chi Khê: 41/547; Hủa Na: 28/219 (05h00/12/10). 

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Sha: 26/136.

- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 51/311, Dầu Tiếng 100/191.
3. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 11/10/2024)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số có 2.323 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt từ 45% - 83% dung tích thiết kế.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số có 517 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt 30% - 56% dung tích thiết kế.

- Khu vực Tây Nguyên: Tổng có 1.246 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt từ 63% - 82% dung tích thiết kế.

- Khu vực Nam Bộ: Tổng số có 121 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt 73% - 80% dung tích thiết kế. 
4. Tình hình đê điều
Theo thông tin từ Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hưng Yên, trong ngày 11/10/2024 đã phát hiện sự cố sạt lở mái thượng lưu Mỏ hàn số 6 hệ thống kè mỏ hàn Nghi Xuyên, vị trí tương ứng K104+700 đê ngoài Nghi Xuyên, thuộc địa phận xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Kích thước sự cố (sạt lở): Dài (từ đầu mỏ hàn vào trong) 12m, sâu 1,5m. Chi cục đang phối hợp cùng chính quyền địa phương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tổ chức theo dõi diễn biến khu vực xảy ra sự cố. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến các địa phương để chủ động ứng phó.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin, diễn biến mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh để chủ động các biện pháp ứng phó; các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và Kiên Giang ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.
2. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Luận



Trưởng ca trực:  		Hoàng Hiệp


Trực ban 1:	   		Đào Việt Anh 


Trực ban 2:	   		Nguyễn Minh Thái











